          BÀI ÔN TẬP TOÁN TRONG DỊP NGHỈ DỊCH CORONA LỚP 3
Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.
1) 820: 2 có kết quả là:    

                A.  140                    B.  410              C.  420
2) 856: 4 có kết quả là:    

                A.  214                    B.  241              C.  225

3) 64  x 5 có kết quả là:   

                 A. 203                    B. 320                C. 415


4) 214  x 3 có kết quả là:   

                 A. 642                    B. 632                C. 645


5) 7 gấp lên 8 lần được :      

                   A. 64                     B. 56                  C. 49

6) 15 gấp lên 2 lần được :      

                   A. 20                     B. 30                  C. 40

7) 
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 của 24 giờ là:      

                   A. 2 giờ                  B. 3 giờ             C. 4 giờ
8) 
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của 48 cm là:



A. 24 cm                     B. 24m                  C. 24 dm

9)   Một hình chữ nhật có chiều dài là 15 m, chiều rộng là 9 m. Chu vi hình chữ nhật đó là:

                     A. 24 m                           B.  48 m                         C. 135 m

10) Một hình vuông có cạnh là 60cm. Chu vi hình vuông  đó là:

                     A. 200                              B.140                       C.240.

11) Một đàn gà có 14 con, người ta nhốt mỗi lồng 4 con. Hỏi cần có ít nhất bao nhiêu cái lồng để nhốt gà?
                    A.4                                    B. 3                           C.2
12) Đặt tính rồi tính.

a) 2526 + 847                  b) 1627- 1459                c)  419  x 2                     d) 475 : 5                    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................………………………..
   13) Tóm tắt và giải bài toán:

Tổ một trồng được 125 cây, tổ hai trồng được gấp 3 lần tổ một. Hỏi cả hai  tổ trồng được bao nhiêu cây?                           
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14) Tóm tắt và giải bài toán:

Một cửa hàng có 36 xe đạp, người ta đã bán 
[image: image3.wmf]1

6

 số xe đạp đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu xe đạp?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BÀI ÔN TẬP TIẾNG VIỆT TRONG DỊP NGHỈ DỊCH CORONA LỚP 3
Câu 1: Bộ phận in đậm trong câu: “Trên cái đất trơ cằn sỏi đá ấy, người ta chỉ trồng toàn dưa hấu và cam chua” trả lời cho câu hỏi nào? 


A. Ở đâu?

B. Khi nào?


C. Thế nào?


D. Làm gì?

Câu 2: Bộ phận in đậm trong câu: “Mùa hè, hoa phượng nở đỏ rực” trả lời cho câu hỏi nào? 


A. Ở đâu?

B. Khi nào?


C. Thế nào?


D. Làm gì?

Câu 3: Bộ phận in đậm trong câu: “Bố mẹ đang hướng dẫn em học bài.” trả lời cho câu hỏi nào? 


A. Ở đâu?

B. Khi nào?


C. Thế nào?


D. Làm gì?
Câu 4: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm:
a) Những chú chim chích chòe đang chuyền cành bắt sâu.
…………………………………………………………………………………………………….   

b) Hương hoa cà phê ngào ngạt cả một vùng.
…………………………………………………………………………………………………….  
Câu 5: Xác định các bộ phận của mỗi câu dưới đây và viết vào trong bảng:
a) Bạn Thanh Mai là một học sinh xuất sắc của lớp 3A

b) Chiếc cặp sách là đồ vật vô cùng thân thiết của em.

c) Con trâu là người bạn quý của người nông dân.

	Ai (cái gì, con gì)?
	là gì?

	a) ……………........................……….


	…………………..........................……….



	b) ……………....................………….


	…………………........................……….



	c) …………………...................…….
	…………………..........................……….



Câu 6:  Ghép các tiếng cô, chú, bác, cháu để có 6 từ chỉ gộp những người trong gia đình: 

(1)...........................
          (2)..............................              
(3)..........................

(4)...........................
          (5)..............................              
(6)...........................

Câu 7. Chọn từ trong ngoặc đơn điền vào chỗ chấm để câu văn có hình ảnh so sánh.    (cái ô, mái nhà, cái lá).

Tán bàng xòe ra giống như..............................         

Câu 8. Điền tiếp vào chỗ trống để câu có hình ảnh so sánh.

               (ngọn lửa, ngôi sao, mặt trăng).

Những lá bàng mùa đông đỏ như..............................  
Câu 9. Em nhờ người thân đọc bài rồi viết vào vở.
               Hành trình của hạt mầm

Mảnh đất ẩm ướt bao phủ tôi. Nơi đây tối om. Tôi thức dậy khi những hạt mưa rơi xuống mặt đất chật chội. Lúc ấy, tôi bắt đầu tò mò. Tôi tò mò về độ lớn của bầu trời, tò mò về mọi thứ ngoài kia. Trời lại đổ nhiều mưa hơn. Những giọt mưa mát lạnh dội vào người tôi, thật thoải mái! Sau cơn mưa ấy, tôi đã cố gắng vươn lên được một chút. Giờ đây, tôi đã có một chiếc áo màu xanh khoác trên người. Sau một tuần, tôi đã là một mầm cây, đó là sự khởi đầu to lớn của cuộc đời tôi.
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